
Lớp Trường Học lực
Rèn

luyện

Thành tích khác (nếu

có)

1 Tẩn Quỳnh Anh
11 Sử -

Địa
THPT chuyên Gia đình thuộc diện Hộ nghèo. Tốt Tốt Giải Ba môn Lịch sử

cấp tỉnh

2 Ma Thị Diêu
11

Trung THPT chuyên Gia đình có hoàn cảnh khó khăn Tốt Tốt

3 Triệu Thị Duyên 11 A1 THPT chuyên Gia đình có hoàn cảnh khó khăn Tốt Tốt

4 Đỗ Phương Thuý
10

Trung
THPT chuyên Gia đình em thuộc diện Hộ cận nghèo Tốt Tốt

5 Vũ Thành Đạt 11A1 THPT số 1 TP LC Mồ côi cha mẹ Giỏi Tốt

6 Thàn Thị Quỳnh Nhi 12D1 THPT số 1 TP LC
Sống cùng bố, bố bị bệnh hiểm nghèo,

không có thu nhập

Xuất

sắc
Tốt

7 Phạm Việt Khánh 12A5 THPT số 1 TP LC Gia đình có hoàn cảnh khó khăn
Xuất

sắc
Tốt

8 Vũ Việt Tú 11D3 THPT số 1 TP LC Gia đình có hoàn cảnh khó khăn Giỏi Tốt

9 Đào Thị Phương Thuý 11A1 THPT số 1 Bảo Thắng Hộ nghèo Tốt Giỏi
Giải Ba môn Sinh học

cấp tỉnh.

10 Đỗ Nhật Tân 12A1 THPT số 1 Bảo Thắng Hộ nghèo Tốt Khá

11 Cao Phương Thảo 12A1 THPT số 1 Bảo Thắng GĐ Liệt sĩ Tốt Khá

12 Phạm Văn Khiêm 11A9 THPT số 1 Bảo Thắng Mồ côi bố, hộ cận nghèo Tốt Khá

13 Nguyễn Thị Vân Anh 11a8 THPT số 2 Bảo Thắng Hộ nghèo khá tốt
Giải nhất HSG

cấp trường môn Địa

14 Nguyễn Thu Hoài 11A1 THPT số 2 Bảo Thắng Hộ cận nghèo Tốt Tốt
Giải nhì HSG hoá cấp

trường,
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15 Lê Quang Vinh 11a3 THPT số 2 Bảo Thắng
Hộ cận nghèo, mẹ bị bệnh hiểm nghèo,

 
Khá Tốt

16 Phạm Thị Hải Anh 10a2 THPT số 2 Bảo Thắng Hộ cận nghèo Khá Tốt

17 Phu Giá Gộ 11A2 THPT số 1 Bát Xát Hộ nghèo Giỏi Tốt

18 Hoàng Thị Thuỳ Linh 12A4 THPT số 1 Bát Xát Hộ nghèo Giỏi Tốt

19 Vàng Lở Mẩy 12A6 THPT số 1 Bát Xát Hộ nghèo Khá Tốt

20 Mờ Thị Thanh 12A7 THPT số 1 Bát Xát Hộ nghèo Tốt Tốt

21 Trần Ngọc Nghiệp 12a1 THPT số 4 TP LC Hộ Cận nghèo Tốt Tốt
Học sinh giỏi, Giải

KK HSG cấp tỉnh

môn Toán

22 Lù Ánh Nguyệt 11a2 THPT số 4 TP LC Hộ Cận nghèo; mẹ bỏ đi, bố bị bệnh Khá Tốt

23 Nguyễn Yến Nhi 12a3 THPT số 4 TP LC Mồ côi bố, mẹ bỏ đi; ở cùng ông bà Khá Tốt

24 Hà Thùy Linh 11a3 THPT số 4 TP LC
Mồ côi mẹ, Gia đình có hoàn cảnh khó

khăn
Tốt Tốt

Giải nhỉ HSG cấp tỉnh

môn GDCD

25 Đặng Thùy Dung 12a7  THPT số 3 TP LC Hộ nghèo Khá Tốt

26 Lưu Hải Đăng 12a7  THPT số 3 TP LC
Mồ côi cha, gia đình có hoàn cảnh khó

khăn
Giỏi Tốt

27 Mai Đức Minh 12a7  THPT số 3 TP LC
Mồ côi cha, gia đình có hoàn cảnh khó

khăn
Khá Tốt

28 Tạ Đức Đạt 12A3  THPT số 3 TP LC Mồ côi cả bố và mẹ Khá Tốt

29 Vũ Khánh Linh 12C2  THPT số 2 TP LC Gia đình thuộc hộ nghèo Khá Tốt

30 Nguyễn Hiếu Ngân 12C2  THPT số 2 TP LC Mồ côi cha, GĐ thuộc diện hộ nghèo. khá Tốt

31 Vi Thị Hồng Liễu 12c1  THPT số 2 TP LC Gia đình thuộc hộ cận nghèo Giỏi Tốt
Giải 3 hsg cấp tỉnh

môn Địa.

32 Đào Thị Thùy Linh 11c2  THPT số 2 TP LC Gia đình thuộc hộ nghèo Khá Tốt

33 Hoàng Hương Giang 11A4 THPT số 1 Văn Bàn Hộ nghèo Khá Tốt

34 Nguyễn Kim Ngân 11A7 THPT số 1 Văn Bàn Hộ nghèo Khá Tốt



35 Hoàng Thừa Minh 11A2 THPT số 1 Văn Bàn Hộ nghèo Khá Tốt

36 Lục Thị Chinh 12A5 THPT số 1 Văn Bàn Hộ  cận nghèo Khá Tốt

37 Lý Thị Hương 11A2 THPT số 1 Bắc Hà Con hộ nghèo, mồ côi cha mẹ Khá Tốt

38 Chấu Thị Máy 11A5 THPT số 1 Bắc Hà
Con hộ nghèo, bố mẹ già yếu, nhà đông

anh em
Khá Tốt

39 Cư Văn Lưu 12A9 THPT số 1 Bắc Hà Con hộ nghèo Khá Tốt

40 Giàng Seo Tùng 12A7 THPT số 1 Bắc Hà Con hộ nghèo Khá Tốt

41 Hạng Thị Giá 11A3 THPT Hoàng Liên Hộ nghèo Khá Tốt

42 Thào A Thi 11A3 THPT Hoàng Liên Hộ nghèo Giỏi Tốt

43 Lò Tả Mẩy 11A4 THPT Hoàng Liên Hộ Nghèo Khá Tốt

44 Giàng Thị Cở 11A2 THPT Hoàng Liên Hộ nghèo Khá Tốt

45 Giàng Thị Xy 11A2 THPT Hoàng Liên Hộ nghèo Khá Tốt

46 Thào Thị Sú 11A1 THPT Hoàng Liên Hộ nghèo Khá Tốt

47 Má A Xa 11A1 THPT Hoàng Liên Hộ nghèo Khá Tốt

48 Sùng Thị Lan Hương 10A2  THPT số 3 Mường Khương Hoàn cảnh gia đình khó khăn Giỏi Tốt

49 Lù Thị Chinh 11A1  THPT số 3 Mường Khương Hộ nghèo
Khá Tốt

50 Giàng Thương 12A1  THPT số 3 Mường Khương Hộ nghèo
Khá Tốt

51 Vàng Sải 11a3  THPT số 3 Mường Khương Hộ nghèo
Giỏi Tốt

52 Thào Khai 12A3  THPT số 3 Mường Khương Cận nghèo
Giỏi Tốt

53 Sùng Thị Chá 12A2  THPT số 3 Mường Khương Hộ nghèo
Khá Tốt

54 Ma Thị Nông 11A2  THPT số 3 Mường Khương Hộ nghèo Khá Tốt



55 Thào Thị Dung 11A1 THCS&THPT Bắc Hà  Gia đình thuộc hộ nghèo Tốt Tốt

56 Cư Thị Dở 11A1 THCS&THPT Bắc Hà Gia đình thuộc hộ nghèo Khá Tốt

57 Phàn Văn Mạnh 10A1 THCS&THPT Bắc Hà Gia đình hộ nghèo Khá Tốt

58 Ly Thị Lan 10A2 THCS&THPT Bắc Hà Gia đình thuộc hộ nghèo Khá Tốt

59 Vàng Thị Phiển 11A2 THCS&THPT Bắc Hà
Gia đình thuộc hộ cận nghèo, mẹ tai

biến
Khá Tốt

60 Ly Thị Say 11A2 THCS&THPT Bắc Hà Gia đình thuộc hộ nghèo Khá Tốt

61 Giàng Thị Dúng 11A3 THCS&THPT Bắc Hà Gia đình thuộc hộ nghèo Khá Tốt

62 Sùng Thị Lỳ 10A1 THCS&THPT  Bát Xát Hộ nghèo, bố mất, mẹ hay ốm đau Khá Tốt
HSG cấp huyện môn

GDCD

63 Sùng Thị Nhi 11A1 THCS&THPTBát Xát
Bố mất, mẹ hay ốm đau, gia đình đặc

biệt khó khăn
Khá Tốt

64 Sùng A Sử 12A3 THCS&THPT  Bát Xát
Mồ côi cả cha lẫn mẹ, ở với anh trai, gia

đình KK
Khá Tốt

65 Thào A Hoà 12A3 THCS&THPT  Bát Xát
Bố mất, mẹ hay ốm đau, gia đình khó

khăn
Khá Tốt

66 Phàng Thị Khứ 12A2 THCS&THPT Bát Xát Hộ nghèo Khá Tốt

67 Nông Văn Dương 12A1 THCS&THPT Bát Xát Hộ nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn Khá Tốt

68 Sùng Thị Dâu 11A3 THPT số 2 Sa Pa Hộ cận nghèo Khá Tốt

69 Vàng A Sài 11A3 THPT số 2 Sa Pa Hộ cận nghèo Khá Tốt HCĐ - HKPĐ

70 Vàng Thị Dính 11A4 THPT số 2 Sa Pa Hộ nghèo Khá Tốt

71 Chảo Láo Tả 11A1 THPT số 2 Sa Pa Hộ cận nghèo Khá Tốt

72 Giàng Thị Xa 12A4 THPT số 2 Sa Pa Hộ nghèo Khá Tốt

73 Vàng Thị Ly 12A5 THPT số 2 Sa Pa Hộ nghèo Khá Tốt

74 Lý Văn Ly 11A2 THPT số 2 Si  Ma Ma Cai Gia đình Hộ Nghèo Khá Tốt



75 Giàng Thị Xua 11A3 THPT số 2 Si Ma Ma Cai Gia đình Cận nghèo Khá Tốt

76 Ly Thị Sinh 11A4 THPT số 2 Si Ma Ma Cai Gia đình Hộ Nghèo Khá Tốt

77 Giàng Thị Phấn 12A1 THPT số 2 Si Ma Ma Cai Gia đình Hộ Nghèo Tốt Tốt

78 Giàng Thị Xay 12A2 THPT số 2 Si Ma Ma Cai Gia đình Hộ Nghèo Khá Tốt

79 Vàng Thị Nguyệt 12A3 THPT số 2 Si Ma Ma Cai Gia đình Hộ Nghèo Khá Tốt

80 Hoàng Mĩ Thanh 10A1 THPT số 3 Văn Bàn Hộ cận nghèo, ở với ông bà (bố mất) Khá Tốt
Huy chương bạc

HKPĐ

81 Phà A Phong 10A3 THPT số 3 Văn Bàn
Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó

khăn:
Khá Tốt

82 Lương Thị Thu 11A2 THPT số 3 Văn Bàn Gia đình thuộc hộ nghèo, bố mẹ Khá Tốt

83 Sùng Thị Nở 11A3 THPT số 3 Văn Bàn Gia đình thuộc hộ nghèo, bố mẹ Khá Tốt

84 Sùng Thị Tá 12A3 THPT số 3 Văn Bàn Thuộc hộ cận nghèo, mồ côi cha Giỏi Tốt

85 Vương Trung Kiên 12A5 THPT số 3 Văn Bàn Thuộc hộ nghèo, mồ côi cả bố Khá Tốt

86 Hoàng Thị Thu Hoài 10A2 THPT số 3 Bảo Yên Gia đình thuộc hộ nghèo Khá Tốt

87 Hoàng Thị Sang 10A3 THPT số 3 Bảo Yên Gia đình thuộc hộ cận nghèo Khá Tốt

88 Lù Thị Sủi 10A4 THPT số 3 Bảo Yên Gia đình thuộc hộ nghèo Tốt Tốt
Đạt danh hiệu học

sinh giỏi

89 Lù Thị Việt 11A4 THPT số 3 Bảo Yên Gia đình thuộc hộ nghèo. Mồ côi bố Tốt Tốt
Đạt danh hiệu học

sinh giỏi

90 Giàng Thị Linh 11A2 THPT số 3 Bảo Yên Gia đình thuộc hộ nghèo Khá Tốt

91 Hoàng Anh Gia Lai 11A3 THPT số 3 Bảo Yên Gia đình thuộc hộ cận nghèo, bố mất Khá Tốt

92 Tẩn Văn Hải 7B
PTDT NT THCS & THPT Mường

Khương
Gia định thuộc hộ Cận nghèo Giỏi Tốt

Giải KK môn Toán

cấp huyện

93 Pờ Sín Công 8B
PTDT NT THCS & THPT Mường

Khương
Gia định thuộc hộ  Hộ nghèo Giỏi Tốt

Giải ba môn Vật lý

cấp huyện

94 Đào Kim Ngân 8A
PTDT NT THCS & THPT Mường

Khương

Hộ nghèo, mồ côi mẹ. Bố thường xuyên

đau ốm
Khá Tốt



95 Tráng Diu Loan 8A
PTDT NT THCS & THPT Mường

Khương

Hộ nghèo, ở với bố. Bố ốm thường

xuyên.
Giỏi Tốt

Giải 3 môn sinh cấp

huyện

96 Trần Thị Minh Châu 10A
PTDT NT THCS & THPT Mường

Khương
Hộ nghèo, bố hay ốm đau Giỏi Tốt

Học sinh giỏi cấp

trường môn Địa lý

97 Lù Thị Ngân 11B
PTDT NT THCS & THPT Mường

Khương

Hộ nghèo ( mồ côi cha, sống với bác

ruột)
Khá Tốt

98 Lương Gia Lượng 11A PTDTNT THCS&THPT huyện Văn Bàn Hộ nghèo, mồ côi cha Khá Tốt

99 Lý Mẩy On 11B PTDTNT THCS&THPT huyện Văn Bàn
Hộ nghèo, gia đình khó khăn, bố hay

đau ốm
Giỏi Tốt

100 Hoa Văn Hoàng 12A PTDTNT THCS&THPT huyện Văn Bàn Hộ nghèo, mồ côi cha Khá Tốt

101 Tráng Thị Cở 12A PTDTNT THCS&THPT huyện Văn Bàn Hộ nghèo, mồ côi cha Khá Tốt

102 Tòng Thị Xuyến 12B PTDTNT THCS&THPT huyện Văn Bàn Gia định thuộc hộ  Hộ nghèo Khá Tốt

103 Hoàng Thị Náy 12B PTDTNT THCS&THPT huyện Văn Bàn Hộ cận nghèo Khá Tốt

104 Hoàng Thùy Linh 11A PTDTNT THCS&THPT Bảo Yên Gia đình có hoàn cảnh khó khăn Khá Tốt

105 Lù Xuân Hiếu 11B PTDTNT THCS&THPT Bảo Yên Gia định thuộc hộ  Hộ nghèo Khá Tốt

106 Hoàng Thanh Đông 12A PTDTNT THCS&THPT Bảo Yên Gia đình có hoàn cảnh khó khăn Giỏi Tốt

107 Lương Thị Kim Cúc 12A PTDTNT THCS&THPT Bảo Yên Gia định thuộc hộ  Hộ nghèo Giỏi Tốt

108 Vi Tấn Chuyên 12B PTDTNT THCS&THPT Bảo Yên Gia định thuộc hộ  Hộ nghèo Khá Tốt

109 Bàn Quốc Khánh 12B PTDTNT THCS&THPT Bảo Yên Gia định thuộc hộ  Hộ nghèo Khá Tốt

110 Vàng Văn Phúc 11A PTDTNT THCS&THPT huyện Si Ma Cai Gia đình thuộc hộ nghèo. Giỏi Tốt

111 Vàng Seo Sếnh 11A PTDTNT THCS&THPT huyện Si Ma Cai Gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Giỏi Tốt

112 Thào Thị Dũng 10B PTDTNT THCS&THPT huyện Si Ma Cai Gia đình thuộc hộ cận nghèo Khá Tốt

113 Vàng Thị Thanh Xuân 10B PTDTNT THCS&THPT huyện Si Ma Cai Gia đình có hoàn cảnh khó khăn Khá Tốt



114 Vàng Thị  Ta 10A PTDTNT THCS&THPT huyện Si Ma Cai Gia đình thuộc hộ cận nghèo Giỏi Tốt

115 Cư Thị Hồ 11B PTDTNT THCS&THPT huyện Si Ma Cai Gia đình thuộc hộ cận nghèo Khá Tốt

116 Tẩn Lở Mẩy 11A
Trường PTDTNT THCS&THPT huyện

Bát Xát
Gia định thuộc hộ  Hộ nghèo Khá Tốt

117
Vàng A Bênh

11B
Trường PTDTNT THCS&THPT huyện

Bát Xát
Gia định thuộc hộ  Hộ nghèo Khá Tốt

118 Giàng Thị Bầu 12A
Trường PTDTNT THCS&THPT huyện

Bát Xát

Mẹ đi lấy chồng, bố đi tù. Em ở cùng bà

và em trai. Nhà đi ở nhờ
Khá Tốt

119 Vàng Văn Lở 12A
Trường PTDTNT THCS&THPT huyện

Bát Xát
Gia định thuộc hộ  Hộ nghèo Khá Tốt

120 Vàng Thị De 12B
Trường PTDTNT THCS&THPT huyện

Bát Xát

Bố mất, dượng ốm yếu, Mẹ nuôi 6 con,

em trai 2016 bị liệt 2 chân
Khá Khá

121 Vàng A Pó 12B
Trường PTDTNT THCS&THPT huyện

Bát Xát

Bố mất từ nhỏ, mẹ lấy chồng Trung

quốc, đang sống với anh chị, hộ cận

nghèo.

Khá Tốt

122 Thào Thị Hải 10A1 THPT DTNT Tỉnh Gia đình hộ nghèo Khá Tốt

123 Nguyễn Thị Thu Huyền 10A2 THPT DTNT Tỉnh
Bố mẹ ly hôn không quan tâm, em ở

cùng bà ngoại đã già yếu hoàn cảnh rất
Khá Tốt

124 Tải Thị Nơi 10C1 THPT DTNT Tỉnh Gia đình hộ nghèo Khá Tốt

125 Hạng A Chú 10C2 THPT DTNT Tỉnh Gia đình thuộc hộ nghèo, mẹ bị liệt Khá Tốt

126 Giàng A Dua 11A1 THPT DTNT Tỉnh Gia đình thuộc hộ nghèo Khá Tốt

127 Sần Gió Xơ 11C2 THPT DTNT Tỉnh
Bố mẹ ly hôn không quan tâm, em sống

dựa vào bác ruột là hộ nghèo
Khá Tốt

128 Hoàng Thị Anh Đào 12A PTDTNT THCS&THPT Bảo Thắng Bố mất mẹ đi làm xa, hộ cận nghèo Khá Tốt

129 Hầu Thị Chi 12B PTDTNT THCS&THPT Bảo Thắng Mồ côi cả bố mẹ, hộ cận nghèo Khá Tốt

130 Bàn Định Nguyên 11A PTDTNT THCS&THPT Bảo Thắng Hộ cận nghèo. Tốt Tốt
Đạt giải ba NCKH,

giải nhất STTTNĐ

cấp tỉnh

131 Lùng Thị Hà Linh 11B PTDTNT THCS&THPT Bảo Thắng Mồ côi, ở với bà nội, hộ cận nghèo Đạt Tốt

132 Lộc Quỳnh Như 10A PTDTNT THCS&THPT Bảo Thắng Hộ cận nghèo Giỏi Tốt
Điểm thi vào 10 đứng

top đầu



133 Lương Thị Yến Nhi 10B PTDTNT THCS&THPT Bảo Thắng Gia đình rất khó khăn, hộ cận nghèo Giỏi Tốt Thủ khoa thi vào 10.

134 Thào Thị Dầu 10B PTDTNT THCS và THPT  Bắc Hà Gia đình thuộc hộ nghèo Khá Tốt
Giải ba môn địa lí kỳ

thi HSG lớp 9 cấp

Tỉnh

135 Đặng Thị Hương 10A PTDTNT THCS và THPT  Bắc Hà Gia đình thuộc hộ nghèo. Mồ côi bố. Khá Tốt

136 Tráng Thị Mẩy 11A PTDTNT THCS và THPT  Bắc Hà Nhà là hộ nghèo Khá Tốt
Giải ba an toàn giao

thông cấp tỉnh

137 Đặng Minh Châu 11B PTDTNT THCS và THPT  Bắc Hà Gia đình hộ nghèo Khá Tốt
Giải nhất giai điệu

tuổi hồng  cấp tỉnh

138 Lồ Thị Dế 12B PTDTNT THCS và THPT  Bắc Hà Gia đình hộ nghèo Khá Tốt

139 Thào Seo Tình 12A PTDTNT THCS và THPT  Bắc Hà Gia đình hộ nghèo Khá Tốt

140 Châu Thị Sơ 6A2 PTDTNT THCS&THPT thị xã Sa Pa Gia đình hộ nghèo Khá Tốt

141 Giàng Seo Phúc 8A2 PTDTNT THCS&THPT thị xã Sa Pa Gia đình có hoàn cảnh khó khăn Khá Tốt
Giải nhất HSG môn

GDCD cấp TX

142 Vàng A Phi 10A1 PTDTNT THCS&THPT thị xã Sa Pa
Bố mất, mẹ đi Trung Quốc mất liên lạc,

gia đình có hoàn cảnh khó khăn
Khá Tốt

143 Chảo Mùi Nảy 10A2 PTDTNT THCS&THPT thị xã Sa Pa Gia đình có hoàn cảnh khó khăn Tốt Tốt

144 Sùng Thị Say 11A1 PTDTNT THCS&THPT thị xã Sa Pa Gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Khá Tốt

145 Sùng Thị Sú 11A2 PTDTNT THCS&THPT thị xã Sa Pa Dân tộc HMông, là học sinh hộ nghèo. Khá Tốt

146 Giàng Thị Dung 11A7 THPT số 1 Si Ma Cai Gia đình thuộc Hộ nghèo Khá Tốt

147 Giàng Thị Dế 10A5 THPT số 1 Si Ma Cai Gia đình thuộc Hộ nghèo Khá Tốt

148 Cư Thiệu Hoa 10A4 THPT số 1 Si Ma Cai Gia đình thuộc Hộ nghèo Khá Tốt

149 Tráng Seo Khừ 11A5 THPT số 1 Si Ma Cai Gia đình thuộc Hộ nghèo Khá Tốt

150 Giàng Duyên Phúc 10A2 THPT số 1 Si Ma Cai Gia đình thuộc Hộ nghèo Khá Tốt

151 Hoàng Quốc Anh 11A5 THPT Số 2 Bảo Yên Gia đình hộ nghèo, mô côi cha. Khá Tốt

152 Hoàng Thị Mai Hoa 11A1 THPT Số 2 Bảo Yên
Gia đình hộ nghèo, mồ cô bố, mẹ bị tâm

thần.
Khá Tốt



153 Hoàng Thị Nhàn 12A3 THPT Số 2 Bảo Yên Gia đình hộ nghèo, mồ côi cha. Khá Tốt

154 Hoàng Văn Trọng 11A3 THPT Số 2 Bảo Yên Gia đình hộ nghèo, mồ côi cha. Giỏi Tốt

155 Trịnh Thị My 12A5 THPT số 2 Bảo Yên Gia đình thuộc hộ cận nghèo. Khá Tốt

156 Vàng Seo Chơ 11a5 THPT số 2 Bắc Hà Gia đình thuộc hộ nghèo. khá Tốt

157 Đặng Thị Phương 10a6 THPT số 2 Bắc Hà Gia đình thuộc hộ cận nghèo Tốt Tốt

158 Giàng Thị Sáo 10A4 THPT số 2 Bắc Hà Gia đình thuộc diện  hộ nghèo, Khá Tốt

159 Sùng Seo Phòng 12A6 THPT số 2 Bắc Hà
Gia đình thuộc hộ nghèo. Hoàn cảnh gia

đình khó khăn,
Khá Tốt

160 Phạm Thị Loan 10A1 THPT số 2 Bắc Hà Gia đình thuộc hộ nghèo. Khá Tốt

161 Giàng Thị Phu 11A1 THPT số 2 Văn Bàn Hộ cận nghèo, mồ côi bố Khá Tốt

162 Trần Thị Thúy 11A5 THPT số 2 Văn Bàn Hộ nghèo, gia đình khó khăn Khá Tốt

163 Giàng Thị Gầu 11A5 THPT số 2 Văn Bàn Hộ cận nghèo, gia đình khó khăn Khá Tốt

164 Lự Thị Thu 10A1 THPT số 2 Văn Bàn
GĐ có hoàn cảnh khó khăn. Bố thương

binh, thương tật 61%,
Khá Tốt

165 Thào Huy Chương 10A7 THPT số 2 Văn Bàn Con hộ nghèo Khá Tốt

166 Phàn Lở Mẩy 11A4 THPT số 2 huyện Bát Xát
Bố sức khỏe yếu; gia đình thuộc hộ

nghèo
Giỏi Tốt

167 Phu Gió Cà 12A1 THPT số 2 huyện Bát Xát
Mồ côi bố, là con gia đình thuộc hộ

nghèo
Khá Tốt

168 Vàng Thị Yến 12A2 THPT số 2 huyện Bát Xát Hộ nghèo, gia đình khó khăn Khá Tốt

169 Hoàng Đình Hợi 12A2 THPT số 2 huyện Bát Xát Hộ nghèo, mồ côi bố, gia đình khó khăn Khá Tốt

170 Sùng A Nhè 12A2 THPT số 2 huyện Bát Xát Hộ cận nghèo, gia đình khó khăn Khá Tốt

171 Giàng Seo Quáng 12A4 THPT số 2 Mường Khương Hộ nghèo Khá Tốt

172 Hoàng Thúy Hân 11A1 THPT số 2 Mường Khương Hộ nghèo Khá Tốt



173 Ma Tiểu Thiên 11A2 THPT số 2 Mường Khương Mồ côi mẹ, gia đình hộ nghèo Khá Tốt

174 Lục Thị Phượng 11A3 THPT số 2 Mường Khương Hộ nghèo Khá Tốt

175 Hảng Thị Dua 11A4 THPT số 2 Mường Khương Hộ nghèo, mồ côi cha. Khá Tốt

176 Lý Thị Phấn 12A5 THPT số 3 Bảo Thắng Hộ nghèo Khá Tốt

177 Bùi Thị Huyền 11A2 THPT số 3 Bảo Thắng Hộ nghèo Khá Tốt

178 Thào Thị Súng 11A3 THPT số 3 Bảo Thắng Hộ nghèo Khá tốt

179 Vũ Thị Hà Thư 10A6 THPT số 3 Bảo Thắng Hộ nghèo Khá Tốt

180 Trần Như Quỳnh 12A4 THPT số 3 Bảo Thắng Hộ nghèo Khá Tốt

181 Đặng Thị Ngọc Hoa 11A8 THPT số 1  Bảo Yên Con hộ nghèo Khá Tốt

182 Đặng Văn Lượng 10A8 THPT số 1  Bảo Yên Con hộ nghèo Khá Tốt

183 Bàn Thị Ánh 10A7 THPT số 1  Bảo Yên Con hộ nghèo Khá Tốt

184 Giàng Seo Tú 10A10 THPT số 1  Bảo Yên Con hộ nghèo Khá Tốt

185 Nguyễn Thị Mong 10A9 THPT số 1  Bảo Yên Con hộ nghèo Khá Tốt

186 Lùng Thị Nhung 11a2 THPT số 1 Mường Khương Mồ cô cha, hộ nghèo Khá Tốt

187 Lý Minh Khoa 12a3 THPT số 1 M. Khương Mồ côi cha, hộ cận nghèo Khá Tốt

188 Thào Thị Vánh 11a8 THPT số 1 Mường Khương Hộ nghèo Khá Tốt

189 Giàng Seo Sú 10a3 THPT số 1 Mường Khương Mô côi cha, hộ nghèo Khá Tốt

190 Lù Thị Hằng 12a2 THPT số 1 Mường Khương Gia đình thuộc hộ nghèo Khá Tốt

191 Thào A Su 11A2 THPT số 1 TX Sa Pa Gia đình thuộc hộ nghèo Khá Tốt

192 Lý Thị Măng 11A5 THPT số 1 TX Sa Pa Gia đình thuộc hộ nghèo Khá Tốt



193 Hạng A Phính 11A1 THPT số 1 TX Sa Pa Gia đình thuộc hộ nghèo Khá Tốt

194 Giàng A Thanh 12A1 THPT số 1 TX Sa Pa Gia đình thuộc hộ nghèo Khá Tốt

195 Phàn Tả Mẩy 11A3 THPT số 1 TX Sa Pa Gia đình thuộc hộ nghèo Khá Tốt

196 Nguyễn Thị Hoài Trang 12a1 THPT số 4 Văn Bàn Gia đình hộ nghèo Giỏi Tốt
 HSG cấp trường môn

Vật lí

197 Sầm Quang Khải 12a4 THPT số 4 Văn Bàn Gia đình hộ nghèo Khá Tốt

198 Lý Tả Mẩy 11a3 THPT số 4 Văn Bàn Gia đình hộ nghèo Khá Tốt

199 Lục Thị Dương 12a5 THPT số 4 Văn Bàn Gia đình hộ nghèo Khá Tốt

200 Triệu Xuân Thành 11a5 THPT số 4 Văn Bàn Gia đình hộ nghèo Khá Tốt
Giải Ba việt dã cấp

huyện

201 Lò Lở Mẩy 11B Trung tâm GDNN-GDTX TX Sa Pa Gia đình thuộc Hộ nghèo Khá Tốt

202 Giàng Thị Dinh 11C Trung tâm GDNN-GDTX TX Sa Pa Gia đình thuộc Hộ nghèo Khá Tốt

203 Vàng Thị Là 11C Trung tâm GDNN-GDTX TX Sa Pa Gia đình thuộc Hộ nghèo Khá Tốt

204 Giàng Thị Măng 11A Trung tâm GDNN-GDTX TX Sa Pa Gia đình thuộc Hộ nghèo Khá Tốt

205 Sùng Thị Hoa 11A2
Trung tâm GDNN-GDTX huyện Si Ma

Cai
Gia đình thuộc Hộ nghèo Khá Tốt

206 Vừ Thị Cúng 12A1
Trung tâm GDNN-GDTX huyện Si Ma

Cai
Gia đình thuộc Hộ nghèo Khá Tốt

207 Vàng Thành Công 12A2
Trung tâm GDNN-GDTX huyện Si Ma

Cai
Gia đình thuộc Hộ nghèo Khá Tốt

208 Cư Thị Dung 12A2
Trung tâm GDNN-GDTX huyện Si Ma

Cai
Gia đình thuộc Hộ nghèo Khá Tốt

209 Lò Thanh Thảo 11A2 Trung tâm KTTH-HNDN &GDTX tỉnh Gia đình hộ cận nghèo Khá Tốt

210 Nguyễn Minh Tiến 11A4 Trung tâm KTTH-HNDN &GDTX tỉnh Bố mất, gia đình hộ cận nghèo Khá Tốt

211 Lê Hà Trang 11B1 Trung tâm KTTH-HNDN &GDTX tỉnh Gia đình có hoàn cảnh khó khăn Giỏi Tốt

212 Hoàng Xuân Huynh 12A2 Trung tâm KTTH-HNDN &GDTX tỉnh Mẹ làm ô sin, bố đi phụ hồ Giỏi Tốt



213 Đặng Anh Thư 11A1 Trung tâm GDNN-GDTX Bảo Thắng Hoàn cảnh khó khăn Khá Tốt

214 Triệu Thu Hà 11A2 Trung tâm GDNN-GDTX Bảo Thắng Hộ Nghèo Khá Tốt

215 Nguyễn Thị Phương 11A3 Trung tâm GDNN-GDTX Bảo Thắng Hoàn cảnh khó khăn Khá Tốt

216 Hoàng Minh Tuấn 10A3 Trung tâm GDNN-GDTX Bảo Thắng Mồ côi cả cha lẫn mẹ Khá Tốt

217 Giàng Thị Mai 11A1 Trung tâm GDNN-GDTX Bắc Hà Thuộc hộ nghèo Khá Tốt

218 Đặng Thị Lan 11A2 Trung tâm GDNN-GDTX Bắc Hà Thuộc hộ nghèo Khá Tốt

219 Lý Văn Nghiên 12A2 Trung tâm GDNN-GDTX Bắc Hà Thuộc hộ nghèo Khá Tốt

220 Thào Thị Nguyên 12A3 Trung tâm GDNN-GDTX Bắc Hà Thuộc hộ nghèo Khá Tốt

221 Triệu Văn Phượng 11A TT GDNN-GDTX Bảo Yên Gia đình thuộc Hộ nghèo Khá Tốt

222 Hoàng Thị Hương 11C TT GDNN-GDTX Bảo Yên Gia đình thuộc Hộ nghèo Khá Tốt

223 Lừu Hài Tám 12A TT GDNN-GDTX Bảo Yên Gia đình thuộc Hộ nghèo Khá Tốt

224 Trần Thị Mai Thảo 12B TT GDNN-GDTX Bảo Yên Gia đình thuộc Hộ nghèo Khá Tốt
Đạt giải Nhì môn Ngữ

văn HSG cấp tỉnh

225 Sần Mờ Sơ 11A TT GDNN-GDTX Bát Xát Hộ nghèo, bố bị lao phổi Khá Tốt

226 Tẩn Mẩy Chòi 11B TT GDNN-GDTX Bát Xát Hộ nghèo, mồ côi bố, mẹ bị khuyết tật Khá Tốt

227 Phàng A Phúc 11C TT GDNN-GDTX Bát Xát Hộ nghèo, bố mẹ li hôn, ở với họ hàng Khá Tốt

228 Lý Thanh Chúc 11D TT GDNN-GDTX Bát Xát
Mẹ bỏ đi khi em còn nhỏ, bố mất, hiện

đang ở với họ hàng
Khá Tốt

229 Hà Thị Đương 11A3 Trung tâm GDNN-GDTX TPLC Hộ nghèo Khá Tốt

230 Lùng Thị Thảo 12A4 Trung tâm GDNN-GDTX TPLC Hộ nghèo Khá Tốt

231 Triệu Thị Thơm 12A3 Trung tâm GDNN-GDTX TPLC Hộ nghèo Khá Tốt

232 Nguyễn Quỳnh Trúc 10A3 Trung tâm GDNN-GDTX TPLC Hộ nghèo Khá Tốt



233
Giàng Thị Pằng 12C

TT GDNN-GDTX Mường Khương
Hoàn cảnh khó khăn Khá Tốt

234
Lồ Seo Sấu 12B

TT GDNN-GDTX Mường Khương
Hộ nghèo Khá Tốt

235
Lù Phù Anh 12A

TT GDNN-GDTX Mường Khương Gia đình có hoàn cảnh khó khăn
Khá Tốt

236
Thào Thị Pằng 12A

TT GDNN-GDTX Mường Khương Gia đình có hoàn cảnh khó khăn
Khá Tốt

237 Tráng Thị Ly 11C TT GDNN-GDTX Văn Bàn Hộ nghèo Khá Tốt

238 Thào Thị Sũa 11C TT GDNN-GDTX Văn Bàn Hộ Cận nghèo Khá Tốt

239 Lục Thị Vy 11B TT GDNN-GDTX Văn Bàn Hộ nghèo Khá Tốt

240 Bàn Mùi Náy 11B TT GDNN-GDTX Văn Bàn Hộ nghèo Khá Tốt

( Danh sách có 240 học sinh)  Lào Cai, ngày 27 tháng 8 năm 2024

TM. HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH

NGƯỜI LẬP BIỂU                                            CHỦ TỊCH 

Mai Thị Hiền Dương Bích Nguyệt
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